
Week 7 

UNIT 4: AT SCHOOL  

Period 21:  WORD FORM 

 Remember:  word form 

 

1/ N ( danh từ)  

- Đứng giữa 2 giới từ: in / on / of / from …+ N + in / on / of / from .. 
- Đứng sau các đại từ sở hữu: my / your / their / our / his / her/ its + N 
- Sau sở hữu cách: tên riêng’s + N 
- Sau tính từ : … adj + N … 
- Sau “a/ an / the / some / much/ many/ …+ N” 
- One of / many / a lot of / lots of/ a few/ fewer + danh từ số nhiều  

 

NO  VERB  NOUN  ADJECTIVE  MEANING 

1 invent invention inventive Phát minh 

2 introduce introduction  Giới thiệu 

3 arrange arrangement arranged Tổ chức, sắp xếp 

4  peace peaceful Thanh bình 

5 annoy annoyance annoyed Làm bực bội 
 

Homework:  

- Learn by heart Vocabulary, Remember and do the exercises below. 

- Prepare:  Vocabulary in B1,B2 Unit 4. 

 

 Exercises: 

 
1. I love the ____________of the atmosphere in the countryside. (peaceful). 

2. Hoa’s father is a ……………. He works on his …..……..in the countryside.( farm ) 

3. She gets ____________ when people smoke in the restaurants. (annoy) 

4. I’ll make ________________for the meeting tomorrow. (arrange) 

5. Bell was the ________________ of the telephone. (invent) 

6. The film ____________ is very attractive.(introduce) 

Phương pháp học:  

- Từ vựng: Các em học từ vựng và word form bằng cách đọc nó nhiều lần và 

viết ra giấy nháp nhiều lần từ tiếng anh và nghĩa tiếng việt cho đến khi nào 

thuộc. Nếu quên cách đọc hoặc không biết đọc từ đó thì tra từ điển hoặc trên 

google dịch. 

- Cấu trúc câu: word form (noun). 



 




